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Ngày kiểm tra: 02/11/2022
                       
[bookmark: _GoBack]                           Tiết 25:       KIỂM TRA GIỮA KÌ I
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực:
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập, luyện tập giải bài, tổng hợp kiến thức, rèn kĩ năng tính toán, vẽ hình, vận dụng lí thuyết vào giải bài tập.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, thực hiện được các thao tác tư duy phân tích, tổng hợp
2. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các nội dung ôn tập các kiến thức đã học.
- Trung thực: nghiêm túc thực hiện nội quy khi làm bài.
- Trách nhiệm: làm bài hết khả năng, cố gắng phát huy sự tìm tòi sáng tạo.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
- GV: Đề kiểm tra, khung ma trận, bản đặc tả ma trận đề kiểm tra, đề kiểm tra, đáp án và thang điểm.
- HS: Ôn tập kiến thức, bút, giấy kiểm tra, các dụng cụ học tập (thước, com pa, ....)
                            B. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA (Số học + Hình học) 
      Khung ma trận đề kiểm tra
	TT
	Chủ đề
	Nội dung/
Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	

Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	
1
	


Số tự nhiên
	Số tự nhiên và tập hợp các số tự nhiên. Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên
	
  1
TN1
	
	
    1
TN2
	
	
	

  1
TL1
	
	
	



10%

	
	
	Các phép tính với số tự nhiên. Phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên
	

   1
TN 3
	
	
	
	
	2
TL3
TL4
	
	
	


22,5%

	
	
	Tính chia hết trong tập hợp các số tự nhiên. Số nguyên tố
	5
TN4
TN5
TN6
TN7
TN8
	  1
TL2
	
	
	
1
TN9
	
	
	1
TL6
	
35,0%


	2

	Các hình phẳng trong thực tiễn
	Tam giác đều, hình vuông, lục giác đều
	1
TN10
	
	1
TN11
	
	
	
	
	
	5%

	
	
	Hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang cân
	
	
	1
TN12

	 1
TL5

	
	
	
	
	27,5%

	
Tổng
	   8
TN
	1
TL
	3
TN
	1
TL
	1
TN
	3
TL
	
	1
TL
	20

	              Tỉ lệ %
	35%
	32,5%
	27,5%
	5%
	100%

	         Tỉ lệ chung
	67,5%
	32,5%
	100 %


Bảng đặc tả đề kiểm tra
	TT
	Chủ đề
	Mức độ đánh giá 
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	SỐ VÀ ĐẠI SỐ
	
	
	
	

	1
	Số tự nhiên
	Số tự nhiên và tập hợp các số tự nhiên. Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên

	Nhận biết:
– Nhận biết được tập hợp các số tự nhiên.
	
1
TN 1

	 


	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
– Biểu diễn được các số tự nhiên từ 1 đến 30 bằng cách sử dụng các chữ số La Mã.
	
	
1
TN2

	
	

	
	
	
	Vận dụng:
– Sử dụng được thuật ngữ tập hợp, phần tử thuộc (không thuộc) một tập hợp; sử dụng được cách cho tập hợp.
	
	
	
1
TL1
	

	
	
	Các phép tính với số tự nhiên. Phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên









	Nhận biết:
– Nhận biết được thứ tự thực hiện các phép tính.
	
1
TN3
	
	
	 

	
	
	
	Vận dụng:
– Thực hiện được các phép tính: cộng, trừ, nhân, chia trong tập hợp số tự nhiên.
	
	
	
1
TL4
	

	
	
	
	– Thực hiện được phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên; thực hiện được các phép nhân và phép chia hai luỹ thừa cùng cơ số với số mũ tự nhiên.
	





	
	1
TL3
	

	
	
	




Tính chia hết trong tập hợp các số tự nhiên. Số nguyên tố. 
	Nhận biết :
-Nhận biết được quan hệ chia hết, khái niệm ước và bội. 
	3
TN4
TN5
TL2
	
	
	

	
	
	
	-Nhận biết được khái niệm số nguyên tố, hợp số.  
	2
TN6
TN7
	
	
	

	
	
	
	-Nhận biết được phép chia có dư, định lí về phép chia có dư.
	1
TN8
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
-Vận dụng được dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3 để xác định một số đã cho có chia hết cho 2, 5, 9, 3 hay không.
	
	
	
1
TN9
	

	
	
	
	Vận dụng cao:
-Vận dụng được kiến thức số học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc).
	
	
	
	 
   1
  TL6

	HÌNH HỌC 
	
	
	
	

	2
	Các hình phẳng trong thực tiễn
	Tam giác đều, hình vuông, lục giác đều
	Nhận biết: 
-Nhận dạng được tam giác đều, hình vuông, lục giác đều.
	
1
TN10
	 
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
-Mô tả được một số yếu tố cơ bản (cạnh, góc, đường chéo) của: tam giác đều hình vuông; lục giác đều 
	
	
1
TN11
	
	

	
	
	Hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành.
	Thông hiểu 
-Vẽ được hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành bằng các dụng cụ học tập.
-Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) gắn với việc tính chu vi và diện tích của các hình đặc biệt nói trên (ví dụ: tính chu vi hoặc diện tích của một số đối tượng có dạng đặc biệt nói trên,...).
	
	      
      2
TN 12
TL 5

	
	


III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
  A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 
GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS, phổ biến quy chế thi
B. HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA

ĐỀ  KIỂM TRA
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm)
    Mỗi câu sau đây đều có 4 lựa chọn, trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án mà em cho là đúng. 
Câu 1. Tập hợp M các số tự nhiên khác 0 và lớn hơn hoặc bằng 4 được viết là:
A. M = {x ∈ N* | x ≤ 4}                                B. M = {x ∈ N | x ≤ 4}
C. M = {x ∈ N* | x ≥ 4}                               D. M = {x ∈ N | x ≥ 4}
Câu 2. Số la mã XV đọc là: 
A. Mười	               B. Năm                       C. Mười lăm                 D. Hai mươi
Câu 3. Tích 6.6.6.6.6 được viết gọn là
A. 56	                        B. 65                           C. 5. 6                         D. 66
Câu 4. Số nào sau đây là bội của 6:
A. 9	 		     B. 8		          C. 7			    D. 6
Câu 5.  Tập hợp các ước của 10 là
A. {1; 2; 5; 10}           B. {0; 1; 2; 5}	          C.{0; 1; 2; 5; 10}	    D.{1; 2; 3; 5}
Câu 6. Số nào trong các số sau là hợp số
A. 13                	     B. 29                           C. 11               	    D. 45

Câu 7. Xét số a = . Thay dấu * bởi chữ số nào để a là một số nguyên tố
A. 4              	     B. 9                  	          C. 7                  	    D. 0
Câu 8. Một xe taxi chở được không quá 4 người. Cần ít nhất bao nhiêu xe taxi để chở hết 17 bạn
A. 3	                          B. 4	                    C. 5	           	    D. 6
Câu 9: Cho số A = 9450. Số A chia hết cho các số nào sau đây.
A. Chỉ chia hết cho 2 và 5				B. Chỉ chia hết cho 2; 3 và 5
C. Chia hết cho 2; 3; 5 và 9				D. Chỉ chia hết cho cả 3 và 5 
Câu 10. Trong các hình sau, hình nào là hình lục giác đều:

[image: ]

A. Hình D		     B. Hình C	            C. Hình B		      D. Hình A
Câu 11. Chọn câu đúng trong các câu sau:
A. Tam giác đều có 3 cạnh bằng nhau.	
B. Tam giác đều có 3 góc bằng nhau và bằng góc vuông.
C. Tam giác đều có 2 đường chéo bằng nhau.
D. Tam giác đều có 3 góc không bằng nhau.	 
Câu 12. Hình vuông có chu vi là 36cm. Cạnh của hình vuông đó là
A. 36cm                       B. 9cm                          C. 6cm                        D. 4cm
II. TỰ LUẬN (7 điểm )
Câu 1 (0,5 điểm)Viết tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 7 và nhỏ hơn 14.
Câu 2 (1,5 điểm) Viết các bội của 6 nhỏ hơn 54
Câu 3. (1,5 điểm) Thực hiện phép tính:
	
a)  
	
b) 


Câu 4 (0,5 điểm) Lớp 6A tổ chức đến thăm và tặng quà cho các bạn gặp khó khăn do dịch Covid. Dự định mỗi gói quà tặng bao gồm 10 quyển vở giá 10 000 đồng 1 quyển, 5 cây bút giá 5000 đồng 1 cây và 1 bộ thước giá 15 000 đồng. Hỏi mỗi gói qùa có tổng trị giá bao nhiêu tiền?
Câu 5 (2,5 điểm) 
	a) Vẽ hình chữ nhật ABCD biết AD = 3cm và AB = 2.AD
	


b) Tính diện tích của hình chữ nhật ABCD trên.
Câu 6. (0,5 điểm) Chứng tỏ A chia hết cho 6 với 
A = 2 + 22 + 23 + 24 + … + 2100.
 ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
I. PHẦNTRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7 điểm )
Mỗi câu trắc nghiệm trả lời  đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đ.án
	C
	C
	B
	D
	A
	D
	B
	C
	C
	B
	A
	B


Giải thích:
	Câu 1: Viết tập hợp M bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng
M = {x ∈ N* | x ≥ 4}. Chọn đáp án C

	Câu 2: Số la mã XV đọc là mười lăm. Chọn đáp án C

	Câu 3: 6. 6. 6. 6. 6 = 6*. Chọn đáp án B

	Câu 4: Trong 4 số: 9; 8; 7; 6 có số 6 chia hết cho 6 nên 6 là bội của 6. Chọn đáp án D

	Câu 5: 10 chia hết cho các số: 1; 2; 5; 10 nên 1; 2; 5; 10 là ước của 10. Chọn đáp án A

	Câu 6: Các số: 13; 29; 11; 45. Số 45 là số có nhiều hơn 2 ước nên 45 là hợp số. Chọn đáp án D

	Câu 7: Thay * bởi các giá trị 4; 9; 7; 0 ta thấy 29 là số nguyên tố nên chọn đáp án B

	Câu 8: Vì 17 : 4 = 4 dư 1 nên cần ít nhất 5 xe để chở 17 bạn. Chọn đáp án C

	Câu 9: Vì 9450 chia hết cho 2; 3; 5 và 9 nên chọn đáp án C

	Câu 10: Quan sát các hình ta thấy hình C có 6 cạnh, sử dụng thước đo được 6 cạnh bằng nhau nên hình C là lục giác đều. Chọn đáp án B

	Câu 11: Dựa vào dấu hiệu nhận biết tam giác đều: 
Tam giác đều có 3 cạnh bằng nhau. Chọn đáp án A

	Câu 12: Cạnh của hình vuông có chu vi 36 cm là: 36 : 4 = 9 (cm)
Chọn đáp án B.


II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm )
	Câu 
	Đáp án
	Điểm

	1
	A = {8; 9; 10; 11; 12; 13}
	0,5

	2
	Các bội của 6 nhỏ hơn 54 là : 0; 6; 12; 18; 24; 30; 36; 42; 48
	1,5

	3a
	


= 
= 17300
	
0,5
0,25

	3b
	94 : 92 – 3. 23 + 250
= 92 – 3. 8 + 1
= 81 – 24 +1
= 58
	
    0,25
0,25
0,25

	4
	Mỗi gói quà có tổng giá trị số tiền là:
		10.10000 + 5.5000 + 15000 = 140 000 (đồng)
	
0,5

	5a
	Vẽ hình chữ nhật ABCD


	1,0

	5b
	Ta có: AB = 2.AD  = 2.3 = 6cm
Diện tích của hình chữ nhật ABCD là:  6 . 3 = 18 cm2
	0,75
0,75

	6
	A = (2 + 22) + (23 + 24) + … + (299 + 2100)
    = (2 + 22) + 22. (2 + 22) … + 298. (2 + 22 )
    = 6 + 22. 6 + …+ 298. 6
    = 6. (1 + 22 + … + 298)
Vì 6 ⋮ 6 nên 6. (1 + 22 + … + 298) ⋮ 6
Vậy A chia hết cho 6
	


0,25

0,25


Lưu ý:  Nếu HS đưa ra cách giải khác với đáp án nhưng lời giải đúng vẫn cho điểm tối đa.
 C. THU BÀI VÀ HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- GV thu bài, nhận xét giờ kiểm tra
(Nhận xét giờ kiểm tra về cách làm bài, sự chuẩn bị bài, thái độ học tập,….)
* Hướng dẫn về nhà: 
- Xem và làm lại đề kiểm tra
- Đọc trước bài:  “Ước chung và ước chung lớn nhất”

*************************************************
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